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Câu 1 (2,5 điểm):(Tính: 
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Câu 2 (2,5 điểm):(Tìm x biết:
[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]
a) 
[image: image6.wmf]131

:32

1544

x

-=


b) 
[image: image7.wmf]141

42x.16

2612

æö

ç÷

èø

-=


c) 
[image: image8.wmf]13

2x

22

-

-=


Câu 3 (1 điểm):(
a) a) Tìm a, b, c biết: 
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 và a + b – c  = 20 .
a) b) Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Tính f(0), f(
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Câu 4 (1 điểm): Nhà máy đóng tàu Ba Son địa chỉ số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Bến sửa tàu được xây bằng xi măng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ thủy vào tháng giêng năm 1866. Ba Son là trung tâm của khoa học - công nghệ sửa chữa, đóng tàu, đặc biệt là tàu Hải quân. Nơi đây vừa là một cơ sở công nghiệp đầu tiên của nước ta, ra đời và phát triển thành trung tâm cơ khí lớn nhất của Việt Nam và của cả Đông Dương ngay thời Pháp thuộc, là biểu tượng của quá trình phát triển công nghiệp cơ khí tàu thủy Việt Nam, mà lịch sử phát triển của nó đã xuyên qua 3 thế kỷ. 

Giả sử nếu có 20 công nhân (với năng suất làm việc như nhau) cùng đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Do tính chất công việc nên nhà máy đã chuyển 8 công nhân sang khâu khác làm việc. Hỏi số công nhân còn lại sẽ cùng nhau đóng xong chiếc tàu trên trong bao nhiêu ngày?

Câu 5 (3 điểm):(Cho tam giác ABC có AB = AC và BC < AB, gọi M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: ΔABM(=(ΔACM. Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc BAC.
b) Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho CB = CD. Kẻ tia phân giác của góc BCD, tia này cắt cạnh BD tại N. Chứng minh: CN 
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 BD.
c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho AD = CE. Chứng minh: 
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  d) Chứng minh: BA = BE.
---Hết---
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	a)
	 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
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	Gọi x là số ngày mà số người còn lại (12 người) đóng xong chiếc tàu
 (x > 60)
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	Vì số người làm việc và số ngày hoàn thành cùng một công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
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	Nên theo đề bài ta có: 20.60 = 12.x
	

	
	
	Suy ra: x = 100
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	Vậy số ngày mà số người còn lại (12 người) đóng xong chiếc tàu là 100 ngày.
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	ΔAMB(và(ΔAMC có:
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Do đó AM là tia phân giác của góc BAC.
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	    CN là cạnh chung
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Do đó CN 
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	Ta có: 
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	Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image43.wmf]·

·

BCE=ADC


	

	
	d)
	ΔADC(và(ΔECB có:
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	    CB = CD (gt)
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	    AD = CE (gt)
	

	
	
	Do đó ΔADC(=(ΔECB (c(−(g −(c)
	

	
	
	Suy ra BE = AC (hai cạnh tương ứng)
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	Mà AB = AC (ΔAMB(=(ΔAMC)
	

	
	
	Nên BA = BE
	


          Người ra đề





      DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
      Trần Huệ Mẫn





            Trần Minh Kha
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